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	BÁO GIÁ CÁC LOẠI MÀN HÌNH

( Bảng giá áp dụng từ  /  /20100 )

	Hãng sản xuất

SAMSUNG
Model

B1930

Thông số kĩ thuật

Kích thước màn hình

18.5inch
Kiểu màn hình

WLED
Độ phân giải tối đa

1366 x 768
Khả năng hiển thị màu

16.7 Triệu màu

Độ sáng màn hình

250cd/m2

Độ tương phản

50000:1

Thời gian đáp ứng

5ms

Các kiểu kết nối hỗ trợ

• VGA

Linh kiện đi kèm

•VGA cable/ Power Cable
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Hàng chính hãng         Bảo hành 24 tháng

Giá: 2,390,000 vnđ

	Hãng sản xuất

ACER
Model

X193HQV

Thông số kĩ thuật

Kích thước màn hình

18.5inch
Độ phân giải tối đa

1366 x 768
Góc nhìn

170°(H) / 160°(V)

Kích thước điểm ảnh

0.3mm

Khả năng hiển thị màu

16.7 Triệu màu

Độ sáng màn hình
300cd/m2

Độ tương phản

50000:1

Thời gian đáp ứng

5ms

Tần số quét ngang(KHz)

80

Tần số quét dọc(Hz)

75

Các kiểu kết nối hỗ trợ

• D-Sub /  DVI

Kích thước (mm)

453.8x334.6x163.7mm

Trọng lượng

3.6kg
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Hàng chính hãng          Bảo hành 24 tháng

Giá: 2,290,000 vnđ

	Hãng sản xuất

LG
Model

W1943SE

Thông số kĩ thuật

Kích thước màn hình

18.5inch
Kiểu màn hình

Active Matrix TFT LCD
Độ phân giải tối đa

1360 x 768
Góc nhìn

170°(H) / 160°(V)

Kích thước điểm ảnh

0.3mm

Khả năng hiển thị màu

16.7 Triệu màu

Độ sáng màn hình

250cd/m2

Độ tương phản

30000:1

Thời gian đáp ứng

5ms

Các kiểu kết nối hỗ trợ

• D-Sub/ DVI-D/ VGA

Linh kiện đi kèm

Power Cable/ D-SubCable

Kích thước (mm)

449 x 55.6 x 291 mm

Trọng lượng

2.7kg
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Hàng chính hãng          Bảo hành 24 tháng

Giá: 2,320,000 vnđ

	Hãng sản xuất

DELL Vuông

Model

E170Se

Thông số kĩ thuật

Kích thước màn hình

17 inch
Kiểu màn hình

Active Matrix TFT LCD
Độ phân giải tối đa

1280 x 1024

Góc nhìn

160°(H) / 160°(V)

Kích thước điểm ảnh

0.264 mm

Khả năng hiển thị màu

16.7 Triệu màu

Độ sáng màn hình

250cd/m2

Độ tương phản

30000:1

Thời gian đáp ứng

5ms

Các kiểu kết nối hỗ trợ

• D-Sub/ DVI-D

Linh kiện đi kèm

Power Cable/ VGA Cable

Trọng lượng

3.1 kg


	[image: image5.jpg]



Hàng secondhand (CŨ)                Bảo hành: 6 Tháng 1 đổi 1

Giá : 1,6990,000 vnđ

	Hãng sản xuất

DELL Vuông

Model

1704FP

Thông số kĩ thuật

Kích thước màn hình

17inch
Kiểu màn hình

Active Matrix TFT LCD
Độ phân giải tối đa

1280 x 1024
Góc nhìn

89°(H) / 89°(V)

Kích thước điểm ảnh

0.294mm

Khả năng hiển thị màu

16.7 Triệu màu

Độ sáng màn hình

280cd/m2

Độ tương phản

10000:1

Thời gian đáp ứng

25ms

Các kiểu kết nối hỗ trợ

• D-Sub/ DVI-D/ USB

Linh kiện đi kèm

• Power Cable/ VGA Cable

Kích thước (mm)

214 x 382 x 376

Trọng lượng

5.8kg
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Hàng secondhand (CŨ)                Bảo hành: 6 Tháng 1 đổi 1

Giá : 1,630,000 vnđ

	Hãng sản xuất

DELL Vuông

Model

17 inch LOGO
Thông số kĩ thuật

Kích thước màn hình

17 inch
Kiểu màn hình

Active Matrix TFT LCD
Độ phân giải tối đa

1280 x 1024
Góc nhìn

89°(H) / 89°(V)

Kích thước điểm ảnh

0.294mm

Khả năng hiển thị màu

16.7 Triệu màu

Độ sáng màn hình

280cd/m2

Độ tương phản

30000:1

Thời gian đáp ứng

25ms

Các kiểu kết nối hỗ trợ

• D-Sub/ DVI-D

Linh kiện đi kèm

• Power Cable/ VGA Cable

Kích thước (mm)

214 x 382 x 376
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Hàng secondhand (CŨ)                Bảo hành: 6 Tháng 1 đổi 1

Giá : 1,610,000 vnđ

	Hãng sản xuất

DELL Vuông

Model

E153Fp - LOGO

Thông số kĩ thuật

Kích thước màn hình

15 inch
Kiểu màn hình

Active Matrix TFT LCD
Độ phân giải tối đa

1024 x 768

Góc nhìn

89°(H) / 89°(V)

Kích thước điểm ảnh

0.297mm

Khả năng hiển thị màu

16.7 Triệu màu

Độ sáng màn hình

250cd/m2

Độ tương phản

10000:1

Thời gian đáp ứng

25ms

Các kiểu kết nối hỗ trợ

• D-Sub/ DVI-D

Linh kiện đi kèm

• Power Cable/ VGA Cable

Kích thước (mm)

214 x 382 x 376
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Hàng secondhand (CŨ)                Bảo hành: 6 Tháng 1 đổi 1

Giá : 1,160,000 vnđ


